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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch 

quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 2771/UBND-CNN ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

Xét hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường Đô thị - Nông thôn thuộc Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn lập tháng 11/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 263/TTr-SXD ngày 05/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch
- Nghiên cứu lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên toàn tỉnh Đồng Nai.

- Quy mô dân số vùng nghiên cứu lập quy hoạch 2,28 triệu người (2007).

- Theo số liệu thống kê đất đai toàn tỉnh năm 2005, tổng diện tích đầu tư tự nhiên của tỉnh là 5.902,2 km2.

2. Đối tượng nghiên cứu

- Chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải rắn y tế;

- Chất thải rắn công nghiệp;

- Chất thải rắn xây dựng.

3. Mục tiêu lập quy hoạch

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, nhằm đảm bảo cho Đồng Nai phát triển bền vững trong quá trình phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng được các phương thức phân loại chất thải rắn tại nguồn và xác định lộ trình triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn cho mỗi loại hình chất thải, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn cho các đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn, trong đó xác định được các phương thức thu gom, xác định được vị trí các trạm trung chuyển chất thải rắn liên đô thị.

- Phân bố hợp lý các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đảm bảo phục vụ các đô thị, KCN và các điểm dân cư nông thôn đang đô thị hóa. Đồng thời đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý, tái chế các loại chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

- Đề xuất được hệ thống quản lý, cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của tỉnh.

- Đề xuất được kế hoạch, lộ trình và xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 nhằm đạt được những mục tiêu bảo vệ môi trường về chất thải rắn của tỉnh:

+ Thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt trong hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

+ Thu gom và xử lý 70 - 80% các loại rác thải sinh hoạt đô thị và khu dân cư; thu gom và xử lý trên 60% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế.
+ Phấn đấu 50% hộ gia đình, 100% doanh nghiệp phân loại chất thải rắn tại nguồn; 80% khu vực công cộng có thùng chứa chất thải rắn.

4. Nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn

a) Điều tra, đánh giá, dự báo các nguồn phát thải, thành phần, tính chất và tổng khối lượng các chất thải rắn thông thường và nguy hại;

b) Đánh giá khả năng phân loại tại nguồn và khả năng tái chế, tái sử dụng chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ;

c) Xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, trung chuyển, cơ sở xử lý và chôn lấp chất thải rắn;

d) Xác định phương thức thu gom, tuyến đường vận chuyển chất thải rắn;

e) Đề xuất các tiêu chí cần đạt được khi lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn;

g) Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện để bảo đảm thống kê đầy đủ và xử lý triệt để tất cả các loại chất thải rắn;

h) Các kết luận và kiến nghị.

5. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 (thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.1 - phần I Thông tư 13/2007/TT-BXD).

- Các bản vẽ theo hướng dẫn tại mục 2.2 - phần I Thông tư 13/2007/TT-BXD.

- Đĩa CD - rom lưu các bản vẽ và văn bản pháp lý liên quan.

6. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng về hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm khác có liên quan.

7. Tổ chức thực hiện

- Nguồn vốn lập quy hoạch: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Đơn vị lập quy hoạch: Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn thuộc Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn - Bộ Xây dựng.

- Thời gian lập hồ sơ: 2008 - 2009.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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